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Họ và tên: .............................. 
Lớp: ....... 

Toán 3 – Bài 43:  Ôn tập hình học và đo 
lường 

 

 
Bài 1. Đổi về cùng đơn vị rồi điền dấu thích hợp vào chỗ trống. 
 a) 44cm...3mm b) 21mm...41cm 
 c) 39cm...435mm d) 901mm...84cm 
 e) 12cm...341mm f) 520mm...52cm 
 g) 6cm...47mm h) 720mm...72cm 
Bài 2. Điền số thích hợp vào chỗ trống để đổi từ đề-xi-mét sang mi-li-mét. 
 a) 3dm = ... ...mm b) 2dm = ... ...mm 
 c) 4dm = ... ...mm d) 10dm = ... ...mm 
Bài 3. Điền số đo thích hợp vào chỗ trống. 
 a) ... ...ml− 7ml = 14ml b) ... ...ml− 439ml = 219ml 
 c) ... ...ml− 18ml = 39ml d) ... ...ml− 2ml = 19ml 
Bài 4. Sắp xếp các số đo sau theo thứ tự từ bé đến lớn. 
a)  231mm; 737mm; 1cm; 22cm 

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
  
b)  94cm; 45mm; 20mm; 75cm 

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
  
c)  564mm; 71cm; 717mm; 38cm 

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
  
d)  553mm; 67cm; 29cm; 445mm 

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
Bài 5. Điền số hoặc kí hiệu đơn vị thích hợp vào chỗ trống. 
 a) 1m = ... ...mm b) 1000mm = 1... ... 
 c) 1000... ... = 1m d) ... ...m = 1000mm 
Bài 6. Điền kết quả thích hợp vào các ô trống trong những chuỗi tính sau. 

a)  

b)  

c)  

341 g

- 333 g + 9 g

229 g

- 83 g + 29 g

418 g

- 121 g + 291 g
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d)  

Bài 7. Điền vào chỗ trống.  

 
 
Bài 8. Quan sát hình và điền tên đường kính được vẽ. 
Đường kính được vẽ trong hình bên là ... .... 

 

Bài 9. Điền dấu thích hợp vào chỗ trống. 
 a) 6ml+ 3ml...513ml+ 171ml b) 6ml+ 8ml...6ml+ 7ml 
 c) 76ml+ 40ml...92ml+ 94ml d) 321ml+ 172ml...364ml+ 129ml 
Bài 10. Tính các phép tính sau. 
 a) 732ml− 609ml =... ... ... ... ... ... b) 77ml− 58ml =... ... ... ... ... ... 
 c) 486ml− 365ml =... ... ... ... ... ... d) 998ml− 891ml =... ... ... ... ... ... 
Bài 11. Quan sát hình và điền tên đoạn thẳng còn thiếu để hoàn thành phép tính 

535 g

- 454 g + 72 g

A

B

CE

D

O
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QP = ... ... + RP 

 

Bài 12. Quan sát hình và điền độ dài bán kính còn thiếu. 
Đường kính CB có tâm H. 
Điền số đo còn thiếu trong hình bên. 

 

Bài 13. Sắp xếp các thời điểm theo nhiệt độ không khí từ cao đến thấp. 
a)  Giữa trưa: 22 °C; Xế chiều: 24 °C; Ban đêm: 27 °C. 

Thứ tự: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
  
b)  14 giờ: 21 °C; 10 giờ: 20 °C; 18 giờ: 28 °C; 6 giờ: 26 °C. 

Thứ tự: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
  
c)  13 giờ: 15 °C; 19 giờ: 17 °C; 9 giờ: 19 °C. 

Thứ tự: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
  
d)  Đầu giờ chiều: 25 °C; Buổi sớm: 27 °C; Cuối ngày: 28 °C. 

Thứ tự: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
Bài 14. Quan sát các nhiệt kế và điền thứ tự các hình từ nhiệt độ cao đến nhiệt độ thấp. 

Q

P
R

□
C

3 m
B

D

T

H
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a)  

 

 
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

  
b)  

 

 
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

  
c)  
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... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
  
d)  

 

 
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

Bài 15. Một dải giấy dài 96 mm. Người ta cắt dải giấy đó thành các đoạn bằng nhau, mỗi đoạn dài 8 mm và 
không bị hao hụt. Cắt được bao nhiêu đoạn? 

Bài giải 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
Bài 16. Trình bày lời giải cho bài toán sau. 
Một gói hàng có chứa quả xoài. Sau khi người bán thêm vào gói hàng một phần hàng nặng 600g, khối lượng 
của cả gói hàng là 1000g. Tính khối lượng ban đầu của gói hàng hàng. 

Bài giải 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
Bài 17. Can nước nhỏ thứ nhất chứa 1𝑙 chất lỏng. Bình sữa thứ hai chứa 800ml chất lỏng. 
a) Đổi lượng chất lỏng trong can nước nhỏ thứ nhất sang đơn vị mi-li-lít. 
b) Can nước nhỏ thứ nhất chứa nhiều hơn bình sữa thứ hai bao nhiêu mi-li-lít chất lỏng? 

Bài giải 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
Bài 18. Cái bánh quy nặng 20g. Quả cà chua nặng gấp 5 lần cái bánh quy. Cả hai vật nặng bao nhiêu gam? 
a) Khối lượng của quả cà chua là bao nhiêu gam? Trình bày câu lời giải và phép tính. 
b) Khối lượng của cả cái bánh quy và quả cà chua là bao nhiêu gam? Trình bày câu lời giải và phép tính. 

Bài giải 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
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